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I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG:  

(Chưa kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc 

phòng) 

      

1 
CTRI 101 

Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mac-Lênin 

5 5 
 X  

 

2 CTRI 102 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  X   

3 CTRI 103 Đường lối CM của ĐCSVN 3 3  X   

4 ANH 104 Tiếng Anh cơ bản  5 5  X   

5 ANH 105 Tiếng Anh chuyên ngành  4 4  X   

6 TIN 106 Tin học cơ bản 3 1 1 X   

Tổng cộng 22 19 3    

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN 

NGHIỆP:  

      

2.1 Kiến thức cơ sở khối ngành:        

9 HOA 201 Hóa học trong y học và sức khỏe 2 2  X   

10 SINH 202 Sinh học và Di truyền 2 1 1 X   

11 YTCC 

205 

Xác suất - thống kê y học và 

phương pháp nghiên cứu khoa học  

2 1 1 X   



12 TL 207 Tâm lý y học- Đạo đức Y học 2 2 0 X   

Tổng cộng 8 6 2    

2.2. Kiến thức cơ sở ngành:   

13 GPH 301 Giải phẫu  3 1 1 X   

14 SLH 302 Sinh lý 3 1 1 X   

15 SLB 303 Sinh lý bệnh – Miễn dịch 3 1 1 X   

16 SLB 304 Sinh lý dinh dưỡng 2 1 1 X   

17 VIS 305 Vi sinh  3 1 1 X   

18 KST 306 Ký sinh trùng  2 1 1 X   

19 HOA 307 Hóa sinh  2 1 1 X   

20 HOA 308 Hóa sinh dinh dưỡng  2 1 1 X   

21 BENH 309 Bệnh học nội khoa  6 3 3 X   

22 BENH 310 Bệnh học ngoại khoa 6 3 3 X   

23 BENH 311 Bệnh học sản khoa 6 3 3 X   

24 BENH 312 Bệnh học nhi khoa 6 3 3 X   

25 DUOC 313 Thuốc, thực phẩm và dinh 

dưỡng 

2 2  X   

26 DDCS 314 Dinh dưỡng cơ sở 4 4  X   

27 DDCS  315 Khoa học thực phẩm và dinh 

dưỡng 

2 2  X   

28 DDCS 317 An toàn vệ sinh thực phẩm  2 2  X   

29 DDCS 319 Giáo dục truyền thông và tư vấn 

dinh dưỡng 

3 2 2 X   

30 DDCS 320 Dinh dưỡng và văn hóa xã hội  4 3 1 X   

31 DDCS 321 Dịch tễ học và phương pháp 

nghiên cứu trong dinh dưỡng  

4 3 1 X   



Tổng cộng 65 38 24    

2.3. Kiến thức ngành:      34 bắt buộc(*), 4/6 TC tự chọn  

32 CORE 401 Dinh dưỡng cộng đồng  4 3 1 X   

33 
CORE 402 

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng 4 3 1 X   

34 
CORE 403 

Dinh dưỡng học đường 2 2   x  

35 
CORE 405 

Dinh dưỡng người cao tuổi 2 2   x  

36 
CORE 406 

Dinh dưỡng ngành nghề và thể 

thao 

2 2   x  

37 
CORE 407 

Đại cương Dinh dưỡng lâm sàng 

và tiết chế dinh dưỡng 

2 2  X   

38 
CORE 408 

Dinh dưỡng điều trị 1 8 4 4 X   

39 
CORE 409 

Dinh dưỡng điều trị 2 8 4 4 X   

40 
CORE 413 

Kỹ thuật chế biến món ăn 4 2 2 X   

41 
CORE 414 

Quản lý dịch vụ chế biến thực 

phẩm và dinh dưỡng 

4 2 2 X   

 40 26 14    

2.4. Các học phần thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế 

tốt nghiệp 

 

42 
HANH 501 

Thực hành đánh giá, giám sát và 

can thiệp dinh dưỡng ở cộng 

đồng 

4 0 4  x  

44 
HANH 503 

Thực hành tiết chế dinh dưỡng 

bệnh viện (Nội, ngoại, sản, nhi) 

4 0 4  x  

46 
HANH 505 

Thực tập và khóa luận tốt 

nghiệp/ học phần thay thế tốt 

nghiệp 

10 0 10 X   

 Học phần bắt buộc 

 
HANH 505 

Thực tập tốt nghiệp 2 0 2    



 
NT11231 

Quy trình chăm sóc dinh dưỡng 

cho các bệnh nội khoa nâng cao 

4 2 2    

 Học phần tự chọn (chọn 4/8) 

 
NT11231 

Quy trình chăm sóc và can thiệp 

dinh dưỡng cho các bệnh nhi 

khoa nâng cao 

4 2 2    

 
NTE 1231 

Quy trình chăm sóc và can thiệp 

dinh dưỡng cho các bệnh lão 

khoa 

4 2 2    

Cộng 18 0 18    

                                                  Tổng tín chỉ bắt buộc: 151; Tổng tín chỉ các nhóm tự chọn 14: 

 TRƯỞNG KHOA 
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